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ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

 

Câu 1. (3 điểm)  Đúng mỗi câu cho 1 điểm 

Xếp các từ đã cho theo ba nhóm: 

a, Từ ghép tổng hợp: hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ:(0,25 điểm/ từ) 

b, Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc: 

c, Từ láy: thật thà, bạn bè, chăm chỉ,  

Câu 2: (3 điểm) 

a, Đặt dấu câu vào vị trí:   

   Ban đêm ….. vành vạnh. Đồng lúa …....mênh mông. Mặt ao ...... bồng bềnh trôi trong nước. 

(Đặt dấu câu đúng, viết hoa đúng được 0,5đ) 

Chỉ rõ 1, 2 là câu đơn, 3 là câu ghép.(0,5đ) 

 

b, Xác định đúng cấu tạo mỗi câu 0,5đ 

Ban đêm, mặt trăng tròn vành vạnh. 

  TN            CN                VN 

 Đồng lúa trải một màu xanh mênh mông  

     CN                         VN 

Mặt ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trôi trong nước. 

 CN1 VN1 CN2 VN2 

 

Câu 3: (2 điểm) 

 Danh từ: Thời gian, dòng, chữ, con mình. 

Động từ: lắng đọng, đọc 

Tính từ: nguệch ngoạc, mãi. 

Đại từ: ông 

Quan hệ từ: như, của 

 

Câu 4: (4 điểm) 

- Nói lên thành quả lao động của bầy ong có giá trị to lớn biết bao, thành quả lao động là: “chất 

trong, vị ngọt, mùi hương” của mật ong là phẩm chất to lớn và tác dụng của bầy ong đối với con 

người. 

- ý nghĩa: Nhờ có những giọt mật tinh túy, bầy ong đã giữ hộ cho con người cả thời gian và vẻ 

đẹp, đó là điều kỳ diệu không ai làm nỗi. 
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Câu 5: (7 điểm) 

- Nêu được các ý: 

+ Một số những hiện tượng môi trường đang bị phá hại gây ảnh hưởng cho cuộc sống. 

+ Nguyên nhân của việc môi trường bị phá hoại. 

+ Tuyên truyền kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường  

- Lời văn rõ ràng mạch lạc, biết sử dụng lí lẽ phù hợp để kêu gọi mọi người có sức thuyết phục. 

(chữ viết đẹp toàn bài 1đ) 
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